Xác định vấn đề chính sách cần giải quyết- 

Căn cứ đầu tiên của thông tin dành cho HĐND
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Để thu thập, xử lý, phân tích thông tin trong quá trình tham vấn và LHCT của HDND, cơ sở đầu tiên ở đây chính là các vấn đề mang tầm chính sách HDND cần phải can thiệp giải quyết. Chỉ khi xác định được các vấn đề này, việc thu thập, xử lý thông tin sau đó mới chính xác, đầy đủ, phục vụ việc ban hành chính sách. Do đó, tài liệu này gợi ý cách xác định các vấn đề cần giải quyết để làm cơ sở của thông tin.
Nhận biết vấn đề: Từ hiện trạng đến vấn đề chính sách

Để ban hành chính sách thích hợp, trước hết cần nhận diện và xác định trúng vấn đề nhằm xác định có cần đến sự can thiệp của cơ quan ban hành chính sách, cũng như để chữa bệnh thì phải biết bệnh. HDND cần lần ngược lại để thấy, việc ban hành chính sách có dựa trên sự nhận biết vấn đề chuẩn xác hay không, từ đó có cơ sở kiến nghị hoàn chỉnh hay bác bỏ hoàn toàn. 

Xác định vấn đề không chính xác, sai lệnh, thì các công việc tiếp theo, dù tốt, cũng có thể trở nên vô ích; và chính sách pháp luật được ban hành không có hiệu lực, thậm chí làm trầm trọng thêm vấn đề. Vấn đề xác định cần dựa trên số liệu, chứng cứ thể hiện bản chất và quy mô, mức độ và xu hướng biến đổi của tình hình; so sánh tương tự. Cần xác định mức độ và phạm vi của vấn đề, tác động hay ảnh hưởng của vấn đề đó (đối tượng nào chịu tác động như vùng, ngành, giới, nhóm xã hội..., xu hướng tác động)… Nếu cảm thấy  thông tin chưa đầy đủ, thì không nên xác định vấn đề một cách quá hẹp đến mức có thể bỏ qua những giải pháp hợp lý có thể lựa chọn.

Đặc biệt, cần phân biệt vấn đề với hiện tượng. Nhiều khi tưởng chừng như "vấn đề" hiển nhiên lộ diện trong sự kiện, nhưng trên thực tế, vấn đề lại nằm chỗ khác. Ví dụ, khiếu kiện đông người về đất đai là một hiện tượng, nhưng vấn đề có thể nằm ở pháp luật về đất đai; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham nhũng của chính quyền địa phương…Trên thực tế, có vô số hiện trạng diễn ra gây lo ngại trong công chúng, nhưng chỉ có một phần trong số đó trở thành vấn đề cần giải quyết bằng chính sách, pháp luật. 

Điều tối thiểu để hiện trạng trở thành vấn đề chính sách là hiện trạng phải tạo ra những lo ngại về mất mát lợi ích, tuyệt vọng hay mất niềm tin của số đông, và số đông này thực sự có nhu cầu, hay bộc lộ đòi hỏi giải pháp, nó mới trở thành vấn đề của chính sách, đòi hỏi sự can thiệp của công quyền. Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý ba điểm: thứ nhất, sự đòi hỏi của cộng đồng không hàm ý đòi hỏi của toàn thể; thứ hai, đòi hỏi của số đông chưa chắc đã đúng; thứ ba, nhiều khi nhu cầu cần phải có sự can thiệp về chính sách không được thể hiện trực tiếp, mà nó ẩn đàng sau hiện trạng, và người làm chính sách, người làm luật cần phải nhận diện nhu cầu đó. 

Bên cạnh điều kiện cần là hiện trạng mang tính số đông, cần xác định những điều kiện đủ để nhận diện nhu cầu điều chỉnh bằng chính sách, pháp luật đối với một vấn đề. Các điều kiện đó là: Thứ nhất, khi hiện trạng đã tới mức độ khiến công chúng rất lo ngại, thậm chí có hành động phản ứng cụ thể, chẳng hạn, lương quá thấp khiến công nhân đình công trên diện rộng. Thứ hai, vấn đề hay nhu cầu được đại chúng hoá, chẳng hạn, một cuốn sách đánh động về tình trạng đói nghèo đã dẫn đến sức ép của đông đảo công chúng đòi hỏi chính phủ phải làm gì đó, khiến chính phủ phải phát động cuộc chiến chống đói nghèo, ban hành một loạt chính sách, văn bản liên quan đến vấn đề này. Thứ ba, vấn đề thực sự nghiêm trọng, thách thức tính ổn định của hệ thống, nền tảng giá trị đang tồn tại, tính toàn vẹn và an ninh của cộng đồng. Thứ tư, hiện trạng có tính liên đới. Ví dụ, nhiễm độc chì xảy ra riêng lẻ nếu xảy ra ở từng nhóm công nhân, bản thân họ không phản ứng, nó rất dễ bị quên lãng. Nhưng nếu nhà làm chính sách có con mắt tinh đời có thể nhận thấy mối liên hệ giữa hiện trạng riêng lẻ đó với tình trạng không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn lao động ở nhiều cơ sở sản xuất, từ đó có những biện pháp điều chỉnh thích ứng.

	Hộp: Vài chuyện của dân tiềm ẩn nhiều vấn đề chính sách

Chuyện thứ nhất: Thí dụ, đất nhà dân, ông bưu điện không nói không rằng, nhào vô đào cái hào bằng sải tay, đặt đường cáp quang, cũng không thèm hé môi nửa lời, cắm cái bảng đỏ chót “Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm...”. Gì kỳ vậy, dân phản ứng, đất của tui mà... 

Chuyện thứ hai: Thí dụ, bà con làm hồ sơ chính sách người có công với cách mạng thiếu một vài thủ tục, chẳng ai hướng dẫn để đối tượng bổ sung, chờ không được, bà con lặn lội đi hỏi thăm thì chính sách ấy hết hạn giải quyết lâu rồi. Gì kỳ vậy, dân ngửa mặt lên trời, kêu thảng thốt (vậy chớ lỡ làng hết rồi, không kêu trời, biết kêu ai). 

Chuyện thứ ba: Thí dụ, quy hoạch khu công nghiệp trên ngàn héc ta mà bà con đi mua đồ ở tiệm tạp hóa, lật tấm giấy báo gói củ cải muối ra mới biết, quy hoạch ngay trên đất mình. Tong tả lại đằng xã hỏi thì được trả lời, trên đài có đưa tin, bộ hỏng đón nghe sao? Dân ngẩn ngơ, gì kỳ vậy, không lẽ suốt ngày tui ôm cái ti vi để coi mấy ông nhà nước có nhắn gì không? 

Chuyện thứ tư: Thí dụ, làm lộ nông thôn, có chỗ chia theo tỷ lệ Nhà nước 6, dân 4; ấp bên kia lại theo tỷ lệ 7/3, dân ấm ức, gì kỳ vậy, bộ bên kia là con ruột, tụi tui con ghẻ sao? 

           Những việc như thế có kể tới Tết cũng chưa hết.



Các thông tin cần tìm hiểu khi xác định vấn đề

Khi xác định tìm hiểu vấn đề, cần có các nội dung thông tin nêu trong bảng dưới đây. Các nội dung này phải tương xứng với tầm quan trọng của vấn đề và bao gồm càng nhiều bằng chứng càng tốt.
	Phần 1: Xác định vấn đề cần giải quyết
	Yêu cầu bắt buộc
	Hướng dẫn

	 Xác định vấn đề cần giải quyết


	(

	Nêu rõ vấn đề đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, xã hội, môi trường tại Việt Nam và cần phải giải quyết vấn đề bằng sự can thiệp của nhà nước.

	Nêu rõ bối cảnh của vấn đề và giải thích tại sao vấn đề lại tồn tại. 
	(
	Biểu hiện của vấn đề là gì? Nguyên nhân phát sinh vấn đề. 

	Giải thích tại sao vấn đề đã xác định không thể giải quyết được bằng các quy định hiện hành (nếu có).


	(
	Cung cấp thông tin về quy định pháp luật hiện hành và giải thích tại sao các quy định này không thể giải quyết được vấn đề. Trong nhiều trường hợp, một vấn đề có thể được khắc phục bằng việc thực hiện tốt hơn các quy định hiện hành, thay vì ban hành các quy định mới.


Có thể dễ nhận ra những biểu hiện của vấn đề, nhưng việc tìm ra đúng nguyên do dẫn đến những biểu hiện đó lại không hề dễ dàng. Ví dụ: đối với việc xả túi ni-lông bừa bãi trên đường do nhiều người ngồi trong ô tô vứt túi ra đường – đây là hiện tượng cần phải có sự can thiệp bằng hàng động pháp lý. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này phải là tình trạng yếu kém trong việc thực thi các quy định về chống xả rác. Ngoài việc hiểu rõ vấn đề cần giải quyết, tìm ra nguyên nhân của vấn đề là vô cùng quan trọng.  

	Ví dụ tốt về xác định vấn đề 
	Ví dụ tồi về xác định vấn đề

	Quá nhiều túi ni-lông dùng một lần đang bị thải ra môi trường (vấn đề cốt lõi), làm mất mỹ quan môi trưởng, làm chết động vật dưới nước và làm tắc nghẽn các hệ thống xử lý nước đô thị. Tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng 5 năm qua vì túi ni – lông ngày càng được người dân sử dụng nhiều hơn. Nguyên nhân:

- Do người dân sử dụng túi ni-lông ngày càng gia tăng. Bởi vì:
· Giá túi ni-lông thấp vì không tính đến chi phí môi trường (thất bại thị trường)

· Tâm lý cho rằng túi ni-lông là miễn phí, mặc dù đã được tính vào trong giá bán các sản phẩm tiêu dùng (thất bại thông tin)

- Do xả rác và tiêu hủy túi ni-lông của người dân không đúng cách. Bởi vì:

· Túi ni-lông ít có giá trị tái sử dụng (thất bại về mặt khuyến khích)

· Ít có nguy cơ bị xử phạt về việc xả rác/túi ni-lông bừa bãi (thất bại về mặt khuyến khích)

· Người dân chưa hiểu những nguy hại của rác thải bừa bãi (thất bại về mặt giáo dục)

· Không đủ thùng đựng rác tại các  điểm du lịch và trên đường phố (tiếp cận dịch vụ – thất bại của Chính phủ)

- Do hệ thống tiêu hủy/xử lý túi ni-lông kém. Bởi vì:

· Quy trình và hệ thống tiêu hủy của các công ty xử lý rác kém (thất bại của ngành)


	- Pháp luật chưa quy định về việc sử dụng túi ni-lông dùng một lần.

(Nhận định này chưa chỉ ra được vấn đề thực sự là gì và đã giả định trước việc cần phải sử dụng quy định pháp luật để giải quyết vấn đề. Không bao giờ coi việc thiếu quy định là một vấn đề, nếu như vấn đề hiện tại không có tác động nào tới xã hội.) 

- Vấn đề cần giải quyết là: tình trạng mất mỹ quan môi trường, đe dọa đời sống động vật dưới nước,  gây tắc nghẽn, hư hại hệ thống xử lý nước thải do túi ni-lông tại Việt Nam. 

(Nhận định trên mới chỉ xác định được các biểu hiện của việc thải quá nhiều túi ni-lông mà nêu được nguyên nhân cốt lõi). 





Khi xác định vấn đề cần giải quyết, biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề, có thể sử dụng sơ đồ phân tích hình cây (xem ví dụ dưới đây). Trong phần đầu của sơ đồ này, phải xác định vấn đề cần giải quyết (có thể thực hiện theo cách xác định các biểu hiện của vấn đề để qua đó làm rõ sự khác biệt giữa vấn đề thực sự và biểu hiện của vấn đề). Sau khi xác định được vấn đề cốt lõi, phải đặt câu hỏi ‘tại sao” vấn đề lại tồn tại và nguyên nhân của vấn đề là gì. Thông thường, chỉ đề xuất quy định pháp luật để giải quyết nguyên nhân gây ra vấn đề cốt lõi. Vì vậy, để phục vụ cho việc xây dựng các phương án giải quyết vấn đề, các nguyên nhân phải được xác định càng chi tiết càng tốt. Dưới các nguyên nhân lớn có thể xác định một hay nhiều nguyên nhân nhỏ hơn. Nếu một nguyên nhân bị bỏ sót sẽ dẫn đến thiếu một đề xuất quan trọng để giải quyết vấn đề.



Một ví dụ khác về xác định vấn đề cốt lõi, biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề cốt lõi

	Ví dụ: An ninh lương thực và đô thị hóa đất nông nghiệp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, vấn đề an ninh lương thực đang đặt ra trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm vì đất nông nghiệp được chuyển thành khu đô thị, chủ yếu là các trung tâm thương mại và chung cư. Đất nông nghiệp có thể chuyển đổi rất nhanh sang đất xây dựng, nhưng việc chuyển đổi ngược lại là rất khó hoặc thậm chí là không thể. 

Để khắc phục tình trạng có quá nhiều đất nông nghiệp bị chuyển đổi sang mục đích khác, đã có đề xuất tăng mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp nhằm hạnh chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời bảo đảm người dân được đền bù một cách hợp lý và công bằng hơn.

Tuy nhiên, trên thực tế, giải pháp trên sẽ không thể mang lại kết quả như mong đợi vì nó được đưa ra khi nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chưa được xác định mà mới chỉ xác định được biểu hiện, triệu chứng của vấn đề. Trong trường hợp này, vấn đề được chỉ ra là đô thị hóa, nhưng thực chất, đô thị hóa chỉ là biểu hiện của vấn đề. Vấn đề gốc rễ là việc sản xuất lương thực không hiệu quả, không mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân, dẫn tới việc họ sẵn sàng muốn chuyển nhượng đất ruộng đi và tìm kiếm nguồn thu nhập khác. 

Do vậy, khi vấn đề cốt lõi được xác định đúng, các giải pháp đối với vấn đề về khả năng sinh lợi của việc sản xuất lương thực có thể bao gồm: tăng hiệu quả và năng suất trồng lúa, đồng thời nhà nước có thể cân nhắc có các chế độ hỗ trợ cho người nông dân… Giải pháp tăng mức đền bù đất nông nghiệp là không hiệu quả và không có tác dụng làm giảm nhu cầu lấy thêm đất nông nghiệp, vì giới kinh doanh địa ốc chỉ cần cộng thêm phần đền bù đó vào giá bán cho người sử dụng. 




Việc tính toán mức độ của vấn đề sẽ giúp cho việc xác định được mức chi phí thỏa đáng cho việc giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc lượng hóa các khía cạnh của vấn đề là rất khó. Do vậy, nếu không thể lượng hóa, ít nhất cũng phải nêu được đó là vấn đề quan trọng hay ít quan trọng và trong tương lai, vấn đề đó sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu hơn. 

Ví dụ, có nhiều đề xuất đã được trình lên cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết các nguy hại đối với người tiêu dùng, người lao động hoặc môi trường. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, trước khi quyết định có đề nghị nhà nước can thiệp hay không, phải tính toán mức độ thường xuyên của các nguy hại, khả năng xảy ra nguy hại cũng như mức độ nghiêm trọng mà sự nguy hại có thể mang lại nếu nó xảy để bảo đảm rằng nhà nước chỉ can thiệp khi thực sự cần thiết và chỉ can thiệp ở mức độ tương ứng với nguy cơ. 
Nói tóm lại, về việc xác định vấn đề để từ đó có các bước phù hợp tiếp theo liên quan đến thông tin, cần tìm hiểu phạm vi tác động của vấn đề, đối tượng chịu ảnh hưởng, hình thức chịu ảnh hưởng, nội dung ảnh hưởng, thời gian, không gian ảnh hưởng của vấn đề, tần số, cường độ của ảnh hưởng, số lượng các thay đổi xã hội do vấn đề này…Nếu không xác định được những thông số này, nhiều khi vấn đề nhỏ lại trở thành rối, hoặc áp cho nó giải pháp quá to tát không cần thiết, vừa tốn kém, vừa không mang lại kết quả. Quá trình định vị có thể bắt đầu với những nghi vấn như: tại sao vấn đề lại rơi vào môi trường này; khu vực nào chịu ảnh hưởng, khu vực nào không, tại sao; khu biệt vấn đề này với các sự kiện khác ra sao; vấn đề sẽ kéo dài trong bao lâu nếu không có giải pháp; ảnh hưởng của nó đến mức nào nếu chậm trễ giải quyết; có bao nhiêu thời gian để nghiên cứu giải pháp.
Ví dụ: Sơ đồ hình cây Vấn đề Túi ni-lông 





Biểu hiện cụ thể





Túi ni-lông được thải ra môi trường 





Gây ô nhiễm 





Làm chết hại động vật dưới nước





Gây tắc nghẽn các hệ thống xử lý nước đô thị 





Người dân sử dụng túi ni-lông  ngày càng gia tăng 





Xả rác và tiêu hủy túi ni-lông của người dân không đúng cách 





Hệ thống tiêu hủy/xử lý túi ni-lông kém 





Giá túi ni-lông thấp (không tính đến chi phí môi trường - thất bại thị trường) 





Quy trình và hệ thống tiêu hủy của các công ty xử lý rác kém (thất bại ngành)





Túi ni-lông ít có giá trị tái sử dụng (thất bại về mặt khuyến khích)





Ít có nguy cơ bị xử phạt về việc xả rác/túi ni-lông bừa bãi (thất bại về mặt khuyến khích)





Tâm lý cho rằng túi ni-lông là miễn phí – mặc dù đã được tính vào trong giá bán các sản phẩm tiêu dùng (thất bại thông tin)





Người dân chưa hiểu những nguy hại của rác thải bừa bãi  (thất bại giáo dục)





Không đủ thùng đựng rác  tại các điểm du lịch và trên đường phố (Tiếp cận dịch vụ - thất bại của Chính phủ)





Vấn đề cốt lõi





Nguyên nhân





Khách du lịch giảm do ô nhiễm môi trường





Tăng các bệnh lây qua nước





Làm ảnh hưởng đến người dân và động vật 





Rủi ro về sức khỏe người dân gia tăng








� Nguyễn Ngọc Tư, “Mặt trời xa lắm”, trong sách “Đại biểu Hội đồng nhân dân: Những nhịp cầu đến với cử tri”, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Hà Nội, 2008.





